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Thứ Tiết Lớp 6A Lớp 6B Lớp 7A Lớp 7B Lớp 7C Lớp 8A Lớp 8B Lớp 8C Lớp 9A Lớp 9B

1 HĐTN 1 HĐTN 1 HĐTN 1 HĐTN 1 HĐTN 1 HĐTN 1 HĐTN 1 HĐTN 1 HĐTN 1 HĐTN 1
2 HĐTN 2 HĐTN 2 HĐTN 2 HĐTN 2 HĐTN 2 HĐTN 2 HĐTN 2 HĐTN 2 HĐTN 2 HĐTN 2
3  Tiếng Anh HĐTN 3 KHTN(Hóa) Toán LS&ĐL Tiếng Anh KHTN(Hóa) Công nghệ KHTN(Sinh) Toán
4 Công nghệ LS&ĐL GDCD Toán KHTN(Hóa) KHTN(Sinh) Tiếng Anh KHTN(Hóa) HĐTN 3 KHTN(Lý)
5 LS&ĐL Tiếng Anh HĐTN 3 KHTN(Hóa) KHTN(Sinh) KHTN(Hóa) Tiếng Anh Công nghệ KHTN(lý) Toán
1 Địa phương Tiếng Anh Ngữ văn Ngữ văn Nghệ thuật Toán Ngữ văn Thể chất Công nghệ HĐTN 3
2 Ngữ văn Tiếng Anh Ngữ Văn KHTN(Lý) Nghệ thuật Toán Ngữ văn Thể chất Toán LS&ĐL
3 Ngữ văn Toán KHTN(Lý) KHTN(Sinh) Thể chất GDCD Công nghệ Nghệ thuật Toán LS&ĐL
4 Toán Toán KHTN(sinh) Tiếng Anh Thể chất Công nghệ KHTN(Hóa) Nghệ thuật LS&ĐL Ngữ văn
5 Toán KHTN(lý) Tiếng Anh Ngữ văn KHTN(Sinh) Công nghệ HĐTN 3 KHTN(Hóa) LS&ĐL Ngữ văn
1 KHTN(Sinh) Ngữ văn Toán Tin học LS&ĐL Thể chất Nghệ thuật Tiếng Anh Ngữ văn Ngữ văn
2 KHTN(Sinh) Ngữ văn Toán LS&ĐL Ngữ văn Thể chất Nghệ thuật Tiếng Anh Ngữ văn Tin học
3 LS&ĐL KHTN(Sinh) Tin học LS&ĐL Ngữ văn Nghệ thuật Thể chất Ngữ văn Tiếng Anh LS&ĐL
4 Ngữ Văn LS&ĐL Tiếng Anh Toán Tin học Nghệ thuật Thể chất Ngữ văn LS&ĐL Tiếng Anh
5 Ngữ văn Tin học Tiếng Anh Toán LS&ĐL LS&ĐL GDCD Địa Phương Tiếng Anh Ngữ văn
1 Tiếng Anh Ngữ văn Nghệ thuật Thể chất Toán Tiếng Anh Toán Tin học Ngữ văn Toán
2  Tiếng Anh GDCD Nghệ thuật Thể chất Toán Tin học Toán LS&ĐL Ngữ văn Công nghệ
3 GDCD Công nghệ Thể chất HĐTN 3 Địa phương Ngữ văn Tiếng Anh HĐTN 3 Tin học Toán
4 Tin học Toán Thể chất Nghệ thuật Tiếng Anh KHTN(Hóa) LS&ĐL KHTN(Sinh) Toán Tiếng Anh
5 KHTN(Hóa) Toán KHTN(Sinh) Nghệ thuật Công nghệ Ngữ văn Tin học KHTN(Sinh) Toán Tiếng Anh
1 Toán LS&ĐL Toán Ngữ văn HĐTN 3 Ngữ văn KHTN(Lý) Toán Thể chất KHTN(Hóa)

2 Toán KHTN(Sinh) Toán Địa phương KHTN(Lý) Ngữ văn Toán Tiếng Anh Thể chất Mĩ thuật
3 HĐTN 3 Ngữ văn Địa phương LS&ĐL Toán KHTN(Lý) Công nghệ Toán Mĩ thuật Thể chất
4 KHTN(Lý) Địa phương LS&ĐL Công nghệ GDCD Tiếng Anh Toán GDCD Âm nhạc Thể chất
5 LS&ĐL KHTN(Hóa) Công nghệ Ngữ văn Toán HĐTN 3 Địa Phương KHTN(Lý) Tiếng Anh Âm nhạc
1 Thể chất Nghệ thuật LS&ĐL Tiếng Anh Ngữ văn Toán LS&ĐL Ngữ văn KHTN(Hóa) Địa phương
2 Thể chất Nghệ thuật LS&ĐL Tiếng Anh Ngữ văn Toán LS&ĐL Ngữ văn KHTN(Hóa) GDCD
3 Nghệ thuật Thể chất Ngữ văn LS&ĐL Tiếng Anh LS&ĐL Ngữ văn Toán GDCD KHTN(Sinh)
4 Nghệ thuật Thể chất Ngữ văn KHTN(Sinh) Tiếng Anh LS&ĐL Ngữ văn Toán Địa phương KHTN(Hóa)

5 Địa phương KHTN(Sinh) LS&ĐL

 Tịnh Ấn Đông, ngày 25 tháng 8 năm 2024

Nguyễn Vận

ỦY BAN NHÂN DÂN TP   QUẢNG NGÃI

 Áp dụng từ ngày 06 tháng 9 năm 2024

TRƯỜNGTH & THCS LÊ TRUNG ĐÌNH

CỘNG HÒA XÃ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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